Nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế mà tâm điểm là từ lĩnh vực tài chính trong thời gian qua, một câu hỏi thường trực luôn được giới ngân hàng và các cơ quan quản lý Nhà nước đặt ra là liệu những phương pháp xác định khả năng chịu đựng suy thoái đối với hệ thống ngân hàng đã thực sự phù hợp và liệu chúng có thích ứng nhanh với những thay đổi đột ngột. Cơ sở lo ngại của vấn đề này thể hiện ở chỗ khi so sánh giữa kết quả thực tế với kết quả thực nghiệm, khủng hoảng không chỉ trầm trọng hơn trên nhiều lĩnh vực tại các ngân hàng, nó còn tích tụ và bộc phát trước những sự kiện phát sinh mà nguồn gốc là từ những nhược điểm của các phương pháp thử nghiệm. 
Thực tế, các phương pháp xác định khả năng chịu đựng suy thoái là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng được các ngân hàng sử dụng như là một phần trong chu trình quản lý rủi ro nội bộ. Phương pháp này cảnh báo đội ngũ điều hành trước những diễn biến bất thường, ngoài dự đoán của một loạt rủi ro khác nhau và đặc biệt cung cấp một chỉ số quan trọng về lượng vốn cần thiết để bù đắp khoản thua lỗ khi các cú sốc lớn xảy ra. Quan trọng hơn, phương pháp này còn đóng vai trò lớn trong việc cung cấp cách đánh giá dài hạn về rủi ro; khắc phục những hạn chế của những mô hình và số liệu quá khứ; hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin giữa bên ngoài và bên trong tổ chức; là dữ liệu đầu vào cho quá trình hoạch định vốn và tính thanh khoản; thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro của một ngân hàng; và thúc đẩy quá trình phát triển của công tác hạn chế rủi ro hoặc kịch bản khủng hoảng trong những điều kiện khác nhau. 
Tuy vậy, cơn khủng hoảng tài chính đang diễn ra đã cho thấy tính yếu kém của những phương pháp này, thể hiện ở 4 khía cạnh chính: Một là việc sử dụng các phương pháp thử nghiệm và kết hợp nó với quản trị rủi ro; Hai là hệ thống phương pháp; Ba là lựa chọn bối cảnh; và Bốn là việc thử nghiệm đối với những loại rủi ro và sản phẩm tài chính cụ thể. 
Việc sử dụng các phương pháp thử nghiệm và kết hợp với quản trị rủi ro 
Vai trò của Bộ máy điều hành và Hội đồng quản trị ở đây cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính phù hợp khi sử dụng các phương pháp thử nghiệm trong việc lên kế hoạch vốn và quản trị rủi ro của các ngân hàng. Vai trò này thể hiện ở việc thiết lập các mục tiêu thử nghiệm, xác định bối cảnh, thảo luận về kết quả thử nghiệm, đánh giá các hành động và quyết định có thể đưa ra. Tại những ngân hàng có nguy cơ rủi ro cao với khủng hoảng tài chính, đội ngũ điều hành đã đóng vai trò tích cực trong việc vận hành và phát triển công tác thử nghiệm, theo đó kết quả của những đợt thử nghiệm này được xem là yếu tố đầu vào phục vụ cho việc ra quyết định. Tuy vậy, các cuộc thử nghiệm tại hầu hết các ngân hàng lại không tạo ra được yếu tố phản biện đối với những giả định được đặt ra trước đó, chẳng hạn như khi lượng vốn mới đòi hỏi cần phải huy động thì chi phí, rủi ro cũng như tốc độ của tiến trình này sẽ ra sao. 
Khủng hoảng tài chính cũng cho thấy sự yếu kém về mặt tổ chức của các cuộc thử nghiệm. Trước khi khủng hoảng xảy ra, các cuộc thử nghiệm tại một số ngân hàng được tiến hành chủ yếu tách rời, ít có sự gắn kết với các lĩnh vực kinh doanh. Thêm vào đó, chúng còn mang nặng tính máy móc, do vậy có thể không tính tới môi trường kinh doanh thay đổi cũng như những đánh giá định tính được đề xuất từ các lĩnh vực kinh doanh khác của ngân hàng. Thậm chí tại nhiều ngân hàng, các cuộc thử nghiệm này lại do các đơn vị chuyên biệt thực hiện và chỉ tập trung vào những loại rủi ro hoặc lĩnh vực cụ thể. Điều này đã dẫn đến những rào cản về mặt tổ chức khi tiến hành kết hợp những kết quả thử nghiệm định tính và định lượng trên toàn ngân hàng. 
Nhiều ngân hàng còn không có được một chương trình thử nghiệm tổng thể mà thay vào đó là các cuộc thử nghiệm riêng lẻ. Trong khi thử nghiệm đối với rủi ro lãi suất và thị trường được tiến hành trong một số năm qua thì rủi ro tín dụng gần đây mới được thử nghiệm. Đáng lưu ý, những cuộc thử nghiệm khác mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Hệ quả là ngân hàng không đủ năng lực trong việc xác định mật độ phân bố rủi ro. 
Để cải thiện khả năng thích ứng của ngân hàng trước các cuộc khủng hoảng, một trong những giải pháp được đưa ra là đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng công nghệ, theo đó tăng cường lượng thông tin rủi ro sẵn có, cho phép phân tích và đánh giá kịp thời tác động của những kịch bản thử nghiệm mới được xây dựng dựa trên môi trường kinh doanh thay đổi. Đơn cử như việc đầu tư vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro thanh khoản sẽ cho phép ngân hàng tự động hoá thông tin hoạt động cuối ngày và dự báo nhu cầu bảng cân đối kế toán của các bộ phận kinh doanh. 
Hệ thống phương pháp 
Hệ thống phương pháp thử nghiệm được các ngân hàng sử dụng khá đa dạng, bao gồm từ đơn giản đến phức tạp, từ một công cụ cho đến cấp độ toàn ngân hàng và theo từng loại rủi ro, chẳng hạn như rủi ro hoạt động, thanh khoản, tín dụng và thị trường. Tuy thế, các ngân hàng vẫn không tránh khỏi bị tác động khi suy thoái xảy ra. Những yếu kém của cơ sở hạ tầng đã thực sự hạn chế năng lực của ngân hàng trong việc xác định và tổng hợp các mối hiểm họa. Hầu hết các mô hình quản lý rủi ro thường sử dụng các số liệu thống kê lịch sử trên cơ sở giả định những số liệu này là nền tảng tốt cho việc dự đoán những rủi ro trong tương lai. Nhược điểm của các mô hình này thể hiện ở một số điểm sau: Một là, trong điều kiện thị trường ổn định dài hạn, những thông tin quá khứ thường cho thấy môi trường kinh doanh khá ôn hoà, do đó, các mô hình này đã không tính tới khả năng xuất hiện các cú sốc cũng như các điểm dễ tổn thương tích tụ trong hệ thống. Hai là, khủng hoảng tài chính một lần nữa cho thấy rằng rủi ro có thể thay đổi một cách nhanh chóng khi hành vi của các thành viên tham gia thị trường phản ứng trước những diễn biến đó. Hơn nữa những phản ứng thái quá này thường ít khi xảy ra và do vậy, không được lưu ý trong quá trình xây dựng mô hình. Đội ngũ điều hành ở phần lớn các ngân hàng đã không quan tâm đến những hạn chế này và tất nhiên họ đánh giá thấp mối tương quan giữa rủi ro với tác động của những kịch bản khủng hoảng đối với toàn bộ ngân hàng, đồng thời không có được một cái nhìn tổng thể về các loại rủi ro. 
Lựa chọn bối cảnh 
Thông thường, các ngân hàng sử dụng một loạt các kỹ thuật để xây dựng bối cảnh. Về cơ bản, họ áp dụng phương pháp thử nghiệm phân tích độ nhạy cảm, trong đó giả định một biến số thay đổi, còn các biến số khác giữ nguyên. Ưu điểm chính của phương pháp này là có thể cung cấp những đánh giá ban đầu về độ nhạy cảm của danh mục đầu tư một cách nhanh chóng và xác định được mức độ tập trung của rủi ro. Song nhược điểm của nó lại là loại bỏ khả năng thay đổi của các biến số khác khi thị trường biến động. 
Đa số các cuộc thử nghiệm mà các ngân hàng xây dựng đã không tính tới các cú sốc thị trường nặng nề vốn dĩ xảy ra trong thực tế. Cụ thể những bối cảnh lựa chọn thường có xu hướng không khắc nghiệt, được giả định diễn ra trong một thời gian ngắn và thường đánh giá thấp mối tương quan giữa thực trạng hoạt động, rủi ro và điều kiện thị trường. Trước khi khủng hoảng xảy ra, kết quả thử nghiệm của các bối cảnh nặng nề cho thấy mức độ thua lỗ sẽ không vượt quá 1/4 lợi nhuận. Tuy vậy, khi các bối cảnh này thực sự diễn ra, các ngân hàng có thể thua lỗ vượt con số nói trên. Tại nhiều ngân hàng, các giám đốc bộ phận quản lý rủi ro thường gặp khó khăn trong việc nhận được sự chấp thuận đối với đề xuất lựa chọn bối cảnh khó khăn “nặng nề” từ ban điều hành bởi theo cách đánh giá của đội ngũ lãnh đạo, những bối cảnh này thường không đủ tin cậy. 
Việc thử nghiệm đối với những loại rủi ro và sản phẩm tài chính cụ thể 
Trong hầu hết các cuộc thử nghiệm, một số các loại rủi ro cụ thể đã không được tính đến, bao gồm: rủi ro cơ bản – phát sinh trong các chiến lược phòng ngừa rủi ro các sản phẩm tài chính; rủi ro chứng khoán hoá; rủi ro tiền tệ; và rủi ro tính thanh khoản của việc huy động vốn. Nhìn chung, các cuộc thử nghiệm đối với các sản phẩm cơ cấu (ví dụ như các sản phẩm phái sinh) thường không thấy được rằng yếu tố rủi ro của các sản phẩm này hoàn toàn khác với các yếu tố rủi ro của các công cụ tiền mặt có mức xếp hạng tương tư, chẳng hạn như trái phiếu. Mà đáng ngại ở chỗ những khác biệt này chỉ được phát hiện ra trong khủng hoảng. Thêm vào đó, các cuộc thử nghiệm còn giả định rằng thị trường dành cho các sản phẩm cơ cấu thường có tính thanh khoản. Điều này có nghĩa là các ngân hàng sẽ đánh giá thấp rủi ro chứng khoán hoá khi phát hành những sản phẩm cơ cấu mới. Trong nhiều trường hợp, các cuộc thử nghiệm chỉ xem xét đến rủi ro trực tiếp mà bỏ qua rủi ro cơ bản, do đó, làm giảm tính hiệu quả của các giao dịch phòng ngừa rủi ro. 
Tóm lại, những phân tích nêu trên đã cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới các chương trình thử nghiệm để đảm bảo chúng là một bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc điều hành của các ngân hàng. Các lĩnh vực chính mà ngân hàng cần tập trung cải thiện trong tương lai bao gồm: Một là thường xuyên rà soát các bối cảnh lựa chọn và phát hiện ra các bối cảnh mới; Hai là kiểm tra các sản phẩm tài chính mới nhằm phát hiện các rủi ro tiềm tàng; Ba là cải thiện việc xác định và tổng hợp các loại rủi ro tương quan trên sổ sách kế toán cũng như mối tương tác giữa rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản; và Bốn là đánh giá khoảng thời gian thử nghiệm hợp lý và những tác động phản hồi. 
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